
THỜI KHÓA BIỂU TKB TRỰC TIẾP - TRỰC TUYẾN HKII NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 16/5/2022

Thứ Buổi Tiết 11A01 11A02 11A03 11A04 11A05 11A06 11A07 11A08 11A09 11T01 11T02 11T03
1 Vật lí-Đăng Nghề-C.Hòa Thể dục TC-TDTC Nghề-M.Hương Nghề-H.Yến Ngoại ngữ-M. Kỳ Hóa học-Đ.Duyên Ngoại ngữ-H.Trí AVNN-AVNN11 Ngữ văn-T.Uyên Nghề-V.Hiếu

2 Toán-Diễm Nghề-C.Hòa Hóa học-Đ.Duyên Nghề-M.Hương Nghề-H.Yến Thể dục TC-TDTC AVNN-AVNN11 Vật lí-Đăng Lịch Sử-Thương Toán-Q.Đạt Ngữ văn-T.Uyên Nghề-V.Hiếu

3 Hóa học-Ngân Nghề-C.Hòa Ngoại ngữ-Vân Nghề-M.Hương Nghề-H.Yến Toán-Diễm AVNN-AVNN11 Địa Lí-Hân Ngữ văn-T.Hương Toán-Q.Đạt Ngoại ngữ-Hải Nghề-V.Hiếu

4 Thể dục TC-TDTC Ngoại ngữ-H.Trí AVNN-AVNN11 Ngữ văn-T.Uyên Địa Lí-Nguyện Toán-Diễm Nghề-M.Hương Toán-Minh Hóa học-Lam TATC-M. Kỳ Ngoại ngữ-Hải Hóa học-Hiền

5

S

1 Vật lí-Đăng GDCD-Giang Hóa học-Đ.Duyên Vật lí-N.Thảo Hóa học-H.Hạnh Hóa học-Ngân Toán-Q.Đạt Ngoại ngữ-H.Trí Hóa học-Lam Lịch Sử-Thương Lịch Sử-B.Tường Ngoại ngữ-H.Thảo

2 Hóa học-Ngân Ngoại ngữ-H.Trí GDCD-Giang Ngoại ngữ-H.Thảo Toán-V.Trí Vật lí-N.Thảo Hóa học-Đ.Duyên Sinh học-Thủy Hóa học-Lam Toán-Q.Đạt Vật lí-Đăng Lịch Sử-Thương

3 Hóa học-Ngân Hóa học-Đ.Duyên Vật lí-Vương Ngoại ngữ-H.Thảo Toán-V.Trí Lịch Sử-Thương Thể dục TC-TDTC Vật lí-Đăng Ngoại ngữ-H.Trí Toán-Q.Đạt Ngữ văn-T.Uyên Hóa học-Hiền

4 Chào cờ-Đăng Chào cờ-T.Uyên Chào cờ-Giang Chào cờ-Thương Chào cờ-H.Hạnh Chào cờ-N.Thảo Chào cờ-Đ.Duyên Chào cờ-Minh Chào cờ-Trường Chào cờ-L.Phương Chào cờ-Hải Chào cờ-H.Thảo

5 SHL-Đăng SHL-T.Uyên SHL-Giang SHL-Thương SHL-H.Hạnh SHL-N.Thảo SHL-Đ.Duyên SHL-Minh SHL-Trường SHL-L.Phương SHL-Hải SHL-H.Thảo

2

C

1 AVNN-AVNN11 Vật lí-Anh Ngữ văn-T.Hương Địa Lí-Hân GDCD-Giang Nghề-T.Tâm Địa Lí-Nguyện Ngữ văn-Giàu Vật lí-Trường Hóa học-H.Hạnh Ngoại ngữ-Hải Toán-Tuân

2 Ngữ văn-Huy Địa Lí-Hân AVNN-AVNN11 Ngoại ngữ-H.Thảo Ngữ văn-Giàu Nghề-T.Tâm Vật lí-Anh Nghề-H.Yến Vật lí-Trường Hóa học-H.Hạnh TATC-Hải Toán-Tuân

3 Ngữ văn-Huy Toán-Tuân Toán-Duy Ngữ văn-T.Uyên Ngoại ngữ-H.Trí Nghề-T.Tâm Vật lí-Anh Nghề-H.Yến Thể dục TC-TDTC Ngữ văn-P.Hà Địa Lí-Nguyện Hóa học-Hiền

4 Ngoại ngữ-Lụa-AV Toán-Tuân Toán-Duy Ngữ văn-T.Uyên Vật lí-Trường Địa Lí-Hân Hóa học-Đ.Duyên Nghề-H.Yến Địa Lí-Nguyện Thể dục TC-TDTC AVNN-AVNN11

5

S

1 Ngữ văn-Huy Ngoại ngữ-H.Trí Địa Lí-Nguyện Toán-H.Quân Sinh học-Đức Ngoại ngữ-M. Kỳ Hóa học-Đ.Duyên Sinh học-Thủy Sinh học-B.Hiếu Toán-Q.Đạt Ngữ văn-T.Uyên Vật lí-Trường

2 Ngữ văn-Huy Hóa học-Đ.Duyên Địa Lí-Nguyện Toán-H.Quân Thể dục TC-TDTC Lịch Sử-Thương Ngoại ngữ-Vân Hóa học-Hiền Hóa học-Lam Sinh học-Đức Ngữ văn-T.Uyên Toán-Tuân

3 Toán-Diễm Ngữ văn-T.Uyên Ngữ văn-T.Hương Sinh học-Thủy Toán-V.Trí Sinh học-B.Hiếu Ngoại ngữ-Vân GDCD-B.Hà Vật lí-Trường Lịch Sử-Thương Ngoại ngữ-Hải Toán-Tuân

4 Toán-Diễm Ngữ văn-T.Uyên Ngữ văn-T.Hương Hóa học-Hiền Toán-V.Trí Ngữ văn-Huy Sinh học-Đức Toán-Minh Địa Lí-Nguyện Ngoại ngữ-M. Kỳ TATC-Hải GDCD-B.Hà

5 Ngoại ngữ-Lụa-AV Toán-Tuân Sinh học-Đức Ngữ văn-T.Uyên Ngoại ngữ-H.Trí Ngữ văn-Huy Địa Lí-Nguyện Toán-Minh Ngữ văn-T.Hương GDCD-B.Hà Toán-V.Trí Hóa học-Hiền

3

C

1 Nghề-M.Hương AVNN-AVNN11 Nghề-T.Tâm Hóa học-Hiền Vật lí-Trường Ngữ văn-Huy Toán-Q.Đạt Ngữ văn-Giàu Ngoại ngữ-H.Trí TATC-M. Kỳ Toán-V.Trí

2 Nghề-M.Hương Thể dục TC-TDTC Nghề-T.Tâm AVNN-AVNN11 Vật lí-Trường Hóa học-Ngân Toán-Q.Đạt Ngữ văn-Giàu Ngoại ngữ-H.Trí Sinh học-Đức Toán-V.Trí Ngữ văn-Huy

3 Nghề-M.Hương Toán-Tuân Nghề-T.Tâm Ngữ văn-T.Uyên Ngữ văn-Giàu Vật lí-N.Thảo Ngữ văn-P.Hà Thể dục TC-TDTC Toán-Duy Vật lí-Vương Hóa học-Ngân Ngoại ngữ-H.Thảo

4 Toán-Diễm Ngữ văn-T.Uyên Vật lí-Vương Toán-H.Quân Ngữ văn-Giàu Vật lí-N.Thảo Ngữ văn-P.Hà Ngoại ngữ-H.Trí Toán-Duy AVNN-AVNN11 Hóa học-Ngân Sinh học-B.Hiếu

5

S

1 Ngoại ngữ-Lụa-AV Địa Lí-Hân Ngoại ngữ-Vân Vật lí-N.Thảo AVNN-AVNN11 Ngoại ngữ-M. Kỳ Toán-Q.Đạt Lịch Sử-B.Tường Toán-Duy Hóa học-H.Hạnh Sinh học-Thủy Ngữ văn-Huy

2 Ngoại ngữ-Lụa-AV AVNN-AVNN11 Ngoại ngữ-Vân Lịch Sử-Thương Ngữ văn-Giàu Ngoại ngữ-M. Kỳ Toán-Q.Đạt Lịch Sử-B.Tường GDCD-B.Hà Địa Lí-Hân Sinh học-Thủy Ngữ văn-Huy

3 Sinh học-Đức Lịch Sử-Ân Toán-Duy Sinh học-Thủy Ngữ văn-Giàu GDCD-B.Hà Ngữ văn-P.Hà Địa Lí-Hân Lịch Sử-Thương AVNN-AVNN11 Lịch Sử-B.Tường Sinh học-B.Hiếu

4 Lịch Sử-B.Tường Sinh học-B.Hiếu Toán-Duy Thể dục TC-TDTC Hóa học-H.Hạnh AVNN-AVNN11 Sinh học-Đức Ngữ văn-Giàu Ngữ văn-T.Hương Ngữ văn-P.Hà Toán-V.Trí Ngoại ngữ-H.Thảo

5 Ngữ văn-Huy Lịch Sử-Ân Sinh học-Đức AVNN-AVNN11 Hóa học-H.Hạnh Sinh học-B.Hiếu Ngoại ngữ-Vân Ngữ văn-Giàu Ngữ văn-T.Hương Ngữ văn-P.Hà Toán-V.Trí TATC-H.Thảo

4

C

1 Địa Lí-Nguyện Hóa học-Đ.Duyên Ngữ văn-T.Hương Toán-H.Quân Hóa học-H.Hạnh Địa Lí-Hân Nghề-M.Hương Ngoại ngữ-H.Trí Sinh học-B.Hiếu Vật lí-Vương AVNN-AVNN11 Ngữ văn-Huy

2 Địa Lí-Nguyện Hóa học-Đ.Duyên Ngữ văn-T.Hương Toán-H.Quân Lịch Sử-Ân Hóa học-Ngân Nghề-M.Hương AVNN-AVNN11 Nghề-V.Hiếu Vật lí-Vương GDCD-B.Hà TATC-H.Thảo

3 Toán-Diễm Toán-Tuân Hóa học-Đ.Duyên Vật lí-N.Thảo Lịch Sử-Ân AVNN-AVNN11 Vật lí-Anh Hóa học-Hiền Nghề-V.Hiếu Ngoại ngữ-M. Kỳ Hóa học-Ngân Địa Lí-Nguyện

4 AVNN-AVNN11 Sinh học-B.Hiếu Hóa học-Đ.Duyên Ngoại ngữ-H.Thảo Toán-V.Trí Toán-Diễm GDCD-B.Hà Hóa học-Hiền Nghề-V.Hiếu Địa Lí-Hân Toán-Tuân

5

S

1 Lịch Sử-B.Tường Vật lí-Anh Vật lí-Vương GDCD-Giang Ngoại ngữ-H.Trí Ngữ văn-Huy Ngoại ngữ-Vân AVNN-AVNN11 Toán-Duy Hóa học-H.Hạnh Địa Lí-Nguyện Ngoại ngữ-H.Thảo

2 Sinh học-Đức Vật lí-Anh Ngoại ngữ-Vân Lịch Sử-Thương Ngoại ngữ-H.Trí Ngữ văn-Huy Lịch Sử-Ân Vật lí-Đăng Toán-Duy Ngữ văn-P.Hà AVNN-AVNN11 Địa Lí-Nguyện

3 GDCD-Giang Ngữ văn-T.Uyên Lịch Sử-B.Tường Địa Lí-Hân AVNN-AVNN11 Hóa học-Ngân Lịch Sử-Ân Hóa học-Hiền Ngoại ngữ-H.Trí Ngữ văn-P.Hà Vật lí-Đăng Ngữ văn-Huy

4 Hóa học-Ngân Ngữ văn-T.Uyên Lịch Sử-B.Tường Hóa học-Hiền Sinh học-Đức Toán-Diễm Ngữ văn-P.Hà Toán-Minh AVNN-AVNN11 Ngoại ngữ-M. Kỳ Vật lí-Đăng Lịch Sử-Thương

5 Vật lí-Đăng Ngoại ngữ-H.Trí Toán-Duy Hóa học-Hiền Địa Lí-Nguyện Toán-Diễm Ngữ văn-P.Hà Toán-Minh Ngữ văn-T.Hương Ngoại ngữ-M. Kỳ Hóa học-Ngân AVNN-AVNN11

5

C

1 Nghề-T.Tâm Nghề-H.Yến Vật lí-Trường

2 Nghề-T.Tâm Nghề-H.Yến Vật lí-Trường

3 Công nghệ-Trực tuyến-N.Hằng Thể dục-Trực tuyến-V.Quân Nghề-T.Tâm Nghề-H.Yến Thể dục TC-TDTC

4 GD QP-AN-Trực tuyến-N.Hòa Công nghệ-Trực tuyến-N.Hằng Thể dục TC-TDTC

5

S

1 Công nghệ-Trực tuyến-N.Hằng GD QP-AN-Trực tuyến-Dung

2 GD QP-AN-Trực tuyến-N.Hòa Công nghệ-Trực tuyến-N.Hằng

3 Công nghệ-Trực tuyến-N.Hằng GD QP-AN-Trực tuyến-Dung

4 Thể dục-Trực tuyến-D.Hùng Công nghệ-Trực tuyến-N.Hằng GD QP-AN-Trực tuyến-Dung

5 Công nghệ-Trực tuyến-N.Hằng

6

C

1

2 Thể dục-Trực tuyến-V.Quân

3 Tin học-Trực tuyến-V.Hiếu

4

5

S

1 Tin học-Trực tuyến-T.Tâm Tin học-Trực tuyến-H.Yến Công nghệ-Trực tuyến-N.Hằng GD QP-AN-Trực tuyến-Dung

2 Thể dục-Trực tuyến-D.Hùng Tin học-Trực tuyến-M.Hương Tin học-Trực tuyến-T.Tâm GD QP-AN-Trực tuyến-Dung Thể dục-Trực tuyến-V.Quân Tin học-Trực tuyến-V.Hiếu Thể dục-Trực tuyến-L.Phương Tin học-Trực tuyến-H.Yến Công nghệ-Trực tuyến-N.Hằng

3 GD QP-AN-Trực tuyến-Dung Thể dục-Trực tuyến-Uyên Thể dục-Trực tuyến-V.Quân Tin học-Trực tuyến-H.Yến GD QP-AN-Trực tuyến-N.Hòa Tin học-Trực tuyến-M.Hương Công nghệ-Trực tuyến-N.Hằng Tin học-Trực tuyến-T.Tâm Thể dục-Trực tuyến-D.Hùng

4 Tin học-Trực tuyến-M.Hương Tin học-Trực tuyến-C.Hòa Thể dục-Trực tuyến-D.Hùng Công nghệ-Trực tuyến-N.Hằng Thể dục-Trực tuyến-Uyên GD QP-AN-Trực tuyến-N.Hòa GD QP-AN-Trực tuyến-Dung

5 Thể dục-Trực tuyến-Uyên GD QP-AN-Trực tuyến-Dung Công nghệ-Trực tuyến-N.Hằng

7

C
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